Khảo sát về ESG khí hậu: Vận tải biển hiện đang đưa các chủ đề Xã hội và Quản trị lên hàng đầu trong chương trình nghị sự
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ESG là viết tắt của Môi trường (Environment), Xã hội (Social) và Quản trị (Governance) và trong thế giới vận tải biển, nó có thể được dịch thành các hoạt động bền vững trong mô hình kinh doanh. Gần đây, các chủ đề về ESG đã nổi lên trong chương trình nghị sự của nhiều bên liên quan trong cộng đồng hàng hải với nhiều sáng kiến ​​ESG được công bố và định hình lại chiến lược của họ thông qua các lăng kính ESG.
Trong bối cảnh này, SAFETY4SEA đã triển khai 'Khảo sát khí hậu ESG', một cuộc khảo sát rộng khắp trong ngành và được tiến hành trong những tháng đầu của năm 2024. Khảo sát này xem xét đến các yếu tố quan trọng xung quanh nhận thức của ngành về những thách thức từ ESG và đưa ra mộr bức tranh về cách mà vận tải biển phản ứng với các xu hướng ESG mới và với các quy định đầy thách thức, bằng cách định hình chương trình nghị sự của mình.
Năm nay, có 1.589 cá nhân đã tham gia khảo sát, họ đảm nhiệm các vị trí khác nhau trong ngành hàng hải. Các phản hồi chủ yếu đến từ các nhà quản lý và nhà cung cấp dịch vụ tàu biển, và một phần nhỏ hơn đến từ các Hiệp hội, Cảng, Nhà cung cấp máy móc và thiết bị, cũng như nhân viên của ngành công nghiệp ngoài khơi. Một nửa số người tham gia là Giám đốc điều hành cấp cao, tiếp theo là Tổng giám đốc điều hành, Giám đốc và Giám đốc điều hành trẻ.
Lướt qua về ESG
Thuật ngữ ESG dùng để chỉ một tập hợp các số liệu được sử dụng để đo lường tác động về mặt môi trường và xã hội của một tổ chức và ngày càng trở nên quan trọng trong quá trình ra quyết định đầu tư qua nhiều năm. Năm 2004, thuật ngữ “ESG” đã chính thức xuất hiện lần đầu tiên trong báo cáo có tiêu đề “Who Cares Wins”. Báo cáo này minh họa cách tích hợp các yếu tố ESG vào hoạt động của công ty, chia nhỏ khái niệm này thành ba thành phần cơ bản: môi trường, xã hội và quản trị (hay quản trị doanh nghiệp). Nhưng mặc dù thuật ngữ ESG lần đầu tiên được Hiệp ước toàn cầu của Liên hợp quốc đưa ra vào năm 2004, khái niệm này đã tồn tại từ lâu hơn nhiều.
Việc áp dụng rộng rãi ESG có thể là do sự thừa nhận ngày càng tăng về tầm quan trọng của sự bền vững, các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm và giá trị của bên liên quan trong nền kinh tế toàn cầu. Ngày nay, các cân nhắc về ESG là một phần không thể thiếu trong các chiến lược đầu tư, các khuôn khổ quản trị doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
Những gì đang đứng đầu trong chương trình nghị sự ESG trong vận tải biển?
Hành trình ESG có nhiều khía cạnh cần xem xét; tuy nhiên, khía cạnh nào được ưu tiên trong chương trình nghị sự ESG của ngành? Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu 21 yếu tố ESG hàng đầu được tìm thấy trong cuộc khảo sát mới nhất giữa các bên liên quan trong hàng hải
	Xếp hạng
	Nhóm yếu tố
	Yếu tố
	Điểm %

	1
	Xã hội
	Kỹ năng và đào tạo của nhân viên/thuyền viên
	84.9

	2
	Môi trường
	(Các) chương trình giao dịch phát thải
	84.9

	3
	Khác
	Xung đột đại chính trị tác động đến chuỗi cung ứng
	84.5

	4
	Môi trường
	Gói khí thải của IMO, CII, EEXI
	82.6

	5
	Xã hội
	Phúc lợi của nhân viên/thuyền viên
	80.4

	6
	Môi trường
	Các nhiên liệu thay thế mới
	79.6

	7
	Xã hội
	An toàn và sức khỏe nghề nghiệp
	78.1

	8
	Xã hội
	Chống tham nhũng và hành vi đạo đức
	77.0

	9
	Môi trường
	Pháp luật về Môi trường liên tục thay đổi
	76.6

	10
	Quản trị
	Sự tham gia của các bên liên quan bên trong và bên ngoài
	75.8

	11
	Quản trị
	Sức chống chọi của an ninh mạng
	75.1

	12
	Quản trị
	Báo cáo về ESG 
	73.2

	13
	Quản trị
	Vận tải biển 4.0 – Số hóa
	72.8

	14
	Quản trị
	Giám sát chương trình ESG
	72.8

	15
	Xã hội
	Đa dạng và hòa nhập
	72.1

	16
	Môi trường
	Quản lý nước dằn tàu
	70.9

	17
	Quản trị
	Các nguyên tắc Poseidon & phân bổ Tài chính có trách nhiệm
	70.2

	18
	Môi trường
	Tái chế tàu có trách nhiệm
	69.4

	19
	Môi trường
	Tái chế tàu có trách nhiệm
	66.8

	20
	Khác
	Gián đoạn kinh doanh
	66.4

	21
	Xã hội
	Hỗ trợ cộng đồng địa phương
	63.8


Kết quả khảo sát cho thấy ngành hàng hải hiện đang tập trung vào các chủ đề xã hội và quản trị quan trọng, nâng cao nhận thức về các vấn đề như Kỹ năng & Đào tạo của Nhân viên/Thuyền viên, Phúc lợi của Nhân viên/Thuyền viên, Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp, Chống tham nhũng & Hành vi đạo đức trên mặt trận xã hội.
Về mặt quản trị, ngày càng tập trung vào Sự tham gia của các bên liên quan Nội bộ & Bên ngoài, Khả năng chống chọi của mạng và Báo cáo ESG. Nhìn chung, có cách tiếp cận toàn diện đối với các cân nhắc về Môi trường, Xã hội và Quản trị trong ngành hàng hải, với các ưu tiên riêng biệt nổi lên trên ba trụ cột.
Những phát hiện chính của khảo sát
Năm ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự ESG của ngành là: Kỹ năng & Đào tạo của Nhân viên/Thuyền viên (84,9%); Chương trình giao dịch khí thải (84,9%); Các xung đột địa chính trị tác động đến Chuỗi cung ứng (84,5%); Gói giảm phát thải của IMO, CII, EEXI (82,6%) và; Phúc lợi của Nhân viên/Thuyền viên (80,4%).
Theo khảo sát này:
· Ngành Hàng hải đang đặc biệt chú trọng đến các yếu tố xã hội, nhấn mạnh cam kết quản lý nguồn vốn con người, phúc lợi của nhân viên và các hoạt động kinh doanh có đạo đức, phản ánh ý thức trách nhiệm xã hội mạnh mẽ.
· Các mối quan tâm về môi trường tiếp tục đóng vai trò nổi bật trong chương trình nghị sự ESG của ngành, tập trung vào việc giải quyết vấn đề giảm phát thải, phòng ngừa ô nhiễm và tuân thủ các quy định đang ngày càng chặt chẽ.
· Ngày càng có nhiều sự thừa nhận về tầm quan trọng của việc đầu tư vào phát triển lực lượng lao động và nâng cao kỹ năng.
· Các yếu tố liên quan đến quản trị đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chương trình nghị sự ESG của ngành, tập trung vào việc cải thiện tính minh bạch, quản lý rủi ro, chuyển đổi số và trách nhiệm giải trình.
· Các sáng kiến ​​liên quan đến hoạt động quản trị có thể tăng cường khả năng phục hồi hoạt động và điều chỉnh các chiến lược kinh doanh theo các nguyên tắc ESG, phản ánh cam kết quản trị doanh nghiệp tốt và tạo ra giá trị lâu dài.
· Khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng trước các xung đột địa chính trị và gián đoạn kinh doanh được đặt lên hàng đầu trong chương trình nghị sự, cho thấy nhu cầu về các biện pháp chủ động để giảm thiểu rủi ro, tăng cường khả năng phục hồi và đảm bảo tính liên tục của hoạt động trong bối cảnh bất ổn địa chính trị.
So sánh với khảo sát trước đây: Những thay đổi sau hai năm
Để nhắc lại, SAFETY4SEA đã có cuộc khảo sát đầu tiên vào năm 2022, ở thời điểm đó tập trung nhiều hơn vào các khía cạnh môi trường. Cụ thể, Pháp luật về Môi trường đang Thay đổi Liên tục (88,3%), Gói Phát thải của IMO, CII, EEXI (85,0%) và Gián đoạn Kinh doanh (84,7%) là ba mối quan tâm hàng đầu cách đây hai năm. Kể từ đó, đã có một số thay đổi đáng chú ý và nhất quán trong các lĩnh vực ưu tiên:
[bookmark: _GoBack]1. Pháp luật về Môi trường đang Thay đổi Liên tục: Trong cả hai cuộc khảo sát, yếu tố này được xếp hạng cao, cho thấy mối quan tâm và nhận thức liên tục về những thay đổi liên tục của pháp luật ảnh hưởng đến các hoạt động liên quan đến môi trường.
2. Gói Phát thải của IMO, CII, EEXI: Yếu tố này vẫn nổi bật trong cả hai cuộc khảo sát, nhấn mạnh vào trọng tâm của ngành là tuân thủ các quy định về phát thải và cải thiện hiệu suất về môi trường.
3. Phúc lợi của Nhân viên/Thuyền viên: Mặc dù Phúc lợi của Nhân viên/Thuyền viên vẫn là mối quan tâm hàng đầu trong cả hai cuộc khảo sát, nhưng mức độ ưu tiên của nó đã giảm nhẹ trong cuộc khảo sát năm 2024 so với năm 2022.
4. Kỹ năng và Đào tạo của Nhân viên/Thuyền viên: Yếu tố này đã được ưu tiên trong cuộc khảo sát năm 2024, phản ánh sự thừa nhận ngày càng tăng về tầm quan trọng của việc đầu tư vào phát triển lực lượng lao động và nâng cao kỹ năng.
5. Tác động của Xung đột địa chính trị đến Chuỗi cung ứng: Đây là một yếu tố mới được bổ sung vào các yếu tố hàng đầu trong cuộc khảo sát năm 2024, cho thấy nhận thức cao hơn về rủi ro địa chính trị và tác động của chúng đối với khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng.
6. Nhiên liệu thay thế mới: Mặc dù vẫn quan trọng, nhưng mức độ ưu tiên của yếu tố này đã giảm nhẹ trong cuộc khảo sát năm 2024 so với năm 2022, cho thấy có thể có sự thay đổi trọng tâm hoặc đã có tiến triển trong việc sử dụng nhiên liệu thay thế.
Phân tích các yếu tố ESG quan trọng: Tại sao chúng lại quan trọng
Nhìn chung, những phát hiện của cuộc khảo sát năm nay nhấn mạnh tính chất đa diện của các cân nhắc về ESG trong ngành vận tải biển. Các bên liên quan đã tập trung vào việc thúc đẩy các hoạt động bền vững, tăng cường khả năng chống chọi và tạo ra giá trị lâu dài phù hợp với các nguyên tắc ESG.
Sự nhấn mạnh đáng kể vào các yếu tố xã hội và các yếu tố liên quan đến quản trị làm nổi bật sự thừa nhận của ngành về tầm quan trọng của việc áp dụng cả ba chiều của ESG một cách bình đẳng để thúc đẩy một tương lai bền vững.
Sự bền vững về môi trường vẫn là một lĩnh vực quan trọng trong chương trình nghị sự ESG của ngành, tuy nhiên trọng tâm đã được chuyển sang các chủ đề khác, thay vì quá trình loại bỏ khí thải cacbon trên biển và biến đổi khí hậu. Những nỗ lực giải quyết vấn đề giảm phát thải, ngăn ngừa ô nhiễm và tuân thủ các quy định nhấn mạnh cam kết giảm thiểu tác động môi trường của các hoạt động hàng hải và thúc đẩy các hoạt động bền vững.
Ngoài ra, các sáng kiến ​​liên quan đến các thực tiễn xã hội và quản trị được coi là một phần không thể thiếu để tạo ra giá trị lâu dài trong ngành vận tải biển. Hơn nữa, do những diễn biến gần đây, cuộc khảo sát nhấn mạnh tầm quan trọng của khả năng chống chọi của chuỗi cung ứng trong việc thích ứng trước các xung đột địa chính trị. Về vấn đề đó, các biện pháp chủ động để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo tính liên tục của hoạt động là rất quan trọng để đảm bảo khả năng chống chọi trước những bất ổn.
Tiến về phía trước
Tóm lại, các phát hiện này gợi ý chung một cách tiếp cận toàn diện đối với ESG trong lĩnh vực hàng hải, giải quyết các khía cạnh đa dạng có thể xác định ra sự cân bằng tinh tế hướng tới tối đa hóa sự hài lòng chung của các bên liên quan, giữa nhu cầu của các bên liên quan trong nội bộ và ở bên ngoài, hiệu quả tài chính, lợi ích xã hội và môi trường hay nói cách khác, sự cân bằng tinh tế sẽ đảm bảo vận tải biển bền vững cho cả tổ chức và cho ngành.
Ngành hàng hải có thể đạt được tiến bộ đáng kể trong việc áp dụng và triển khai các nguyên tắc ESG để thúc đẩy sự bền vững bằng cách xem xét các suy nghĩ và cân nhắc sau:
· Tích hợp ESG vào các các thực tiễn an toàn: Có một cơ hội tích hợp các nguyên tắc ESG vào các thực tiễn an toàn trong ngành hàng hải. Điều này có thể bao gồm việc kết hợp các cân nhắc về môi trường, các sáng kiến ​​phúc lợi xã hội và các hoạt động quản trị vào các giao thức an toàn hiện có để nâng cao an toàn hàng hải nói chung.
· Tập trung vào việc giảm thiểu tác động môi trường: Các chính sách rõ ràng về ô nhiễm môi trường và kiểm soát của nhà nước có cảng có thể giúp duy trì hiệu quả vận tải biển và giảm thời gian chờ đợi, cuối cùng là tiết kiệm chi phí nhiên liệu và giảm thiểu chất thải và ô nhiễm.
· Hợp tác và quan hệ đối tác: Việc áp dụng hợp tác và quan hệ đối tác trong toàn ngành có thể giúp chia sẻ các thực tiễn tốt và giảm bớt gánh nặng kinh tế ban đầu của việc triển khai ESG. Điều này có thể bao gồm các sáng kiến ​​trên toàn ngành để giải quyết các thách thức chung và thúc đẩy các thực tiễn bền vững một cách tập thể.
· Cách tiếp cận từ trên xuống đối với các mục tiêu ESG: Các mục tiêu ESG nên được đặt ra ở cấp quản lý cấp cao nhất và phù hợp với các quy định pháp lý để đảm bảo triển khai hiệu quả ở cấp độ vận hành. Điều này đảm bảo rằng các nguyên tắc ESG được tích hợp vào các chiến lược và hoạt động kinh doanh ngay từ đầu.
· Giáo dục và huấn luyện: Việc đưa giáo dục ESG vào các chương trình huấn luyện có thể giúp nâng cao nhận thức và đảm bảo rằng những người đi biển được trang bị kiến ​​thức và kỹ năng để đóng góp vào các hoạt động bền vững ở trên biển.
· Khuôn khổ báo cáo ESG nhất quán: Việc thiết lập một khuôn khổ báo cáo ESG nhất quán và dựa trên sự đồng thuận cho toàn bộ ngành vận tải biển là rất quan trọng. Điều này sẽ tăng cường tính minh bạch, cho phép các bên liên quan đánh giá và so sánh hiệu suất ESG của các công ty và thúc đẩy trách nhiệm giải trình trong toàn ngành.
· Giải quyết các thách thức phức tạp: Nhận ra sự phức tạp của các thách thức về sự bền vững và môi trường, chẳng hạn như biến đổi khí hậu và xung đột địa chính trị, đòi hỏi một cách tiếp cận mang tính hợp tác. Quản lý sự thay đổi một cách hiệu quả và sự tham gia của các bên liên quan là điều cần thiết để thúc đẩy và duy trì các hoạt động ESG trong các tổ chức, cho phép chuyển đổi suôn sẻ sang mô hình kinh doanh bền vững hơn.
Hành trình ESG đòi hỏi sự cam kết vượt ra ngoài việc tuân thủ. Các công ty trong ngành hàng hải có thể đi đầu bằng cách đưa các nguyên tắc ESG vào hoạt động kinh doanh của mình. Điều này có thể bao gồm đầu tư vào các công nghệ sạch hơn, phát hành trái phiếu xanh, thúc đẩy sự đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) và thực hiện các biện pháp để cải thiện sự tham gia và phúc lợi của nhân viên.
Hãy đọc những gì các chuyên gia hàng hải đề xuất để tạo ra văn hóa và tư duy phù hợp cho ngành hàng hải phù hợp với ESG trong chuyên mục đặc biệt của Safety4sea tại ‘ESG Watch’
-------------------------------------------------
image1.jpeg




